
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Day)  19  tháng (month)  05  năm (year)  2023
                                                                                                                                     

1K23TTB

20214
Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.):

Số (Invoice No.):

Đơn vị bán hàng (Seller): Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế (Tax Code): 0 3 0 3 9 2 0 4 9 3
Địa chỉ (Address): 2B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại (Phone): 02871026789

Số tài khoản (Account No.): 1031102302008, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội (MB Bank)

Người mua (Buyer): ĐỖ KHẮC MỸ
Tên đơn vị (Company):

Mã số thuế (Tax Code):

Địa chỉ (Address): 357 NGUYỄN VĂN KHỐI, PHƯỜNG 08, GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
 HTTT (Method of Payment): TIỀN MẶT / CHUYỂN KHOẢN
Số tài khoản (Account No.):

Stt
No.

Tên hàng hóa, dịch vụ
Item

Đvt
UOM

Số lượng
Quantity

Đơn giá
Price

Thành tiền
Amount

Thuế 
suất %
VAT Rate

Tiền thuế 
GTGT

VAT

Số tiền thanh toán
Payment Amount

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5) (7) (8)=(6)x(7) (9)=(6)+(8)

1

Định lượng HDL-C 
(High density 
lipoprotein Cholesterol) 
[Máu]

Lần 1,0 100.000 100.000 \ \ 100.000

2 Điện tim thường Lần 1,0 65.000 65.000 \ \ 65.000

3 Định lượng Creatinin 
[máu] Lần 1,0 150.000 150.000 \ \ 150.000

4 Đo hoạt độ ALT (GPT) 
[Máu] Lần 1,0 100.000 100.000 \ \ 100.000

5

Định lượng LDL - C 
(Low density 
lipoprotein Cholesterol) 
[Máu]

Lần 1,0 100.000 100.000 \ \ 100.000

6 Định lượng CRP Lần 1,0 200.000 200.000 \ \ 200.000

7 Điện giải đồ (Na+, K+, 
Cl-) [Máu] Lần 1,0 150.000 150.000 \ \ 150.000

8
Tổng phân tích tế bào 
máu ngoại vi (bằng máy 
đếm laser)

Lần 1,0 150.000 150.000 \ \ 150.000

9 Đo hoạt độ AST (GOT) 
[Máu] Lần 1,0 100.000 100.000 \ \ 100.000

10 Định lượng Cholesterol 
toàn phần [Máu] Lần 1,0 100.000 100.000 \ \ 100.000

11 Định lượng Glucose 
[Máu] Lần 1,0 65.000 65.000 \ \ 65.000

12
Siêu âm tim, màng tim 
qua thành ngực (người 
lớn)

Lần 1,0 600.000 600.000 \ \ 600.000

13 Chụp Xquang ngực 
thẳng [1 phim] Lần 1,0 250.000 250.000 \ \ 250.000
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Số tiền thanh toán
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5) (7) (8)=(6)x(7) (9)=(6)+(8)

14 Định lượng Triglycerid 
[Máu] Lần 1,0 100.000 100.000 \ \ 100.000

Tổng hợp
Total

Thành tiền trước thuế GTGT
Amount

Tiền thuế GTGT
VAT

Cộng tiền thanh toán
Payment

Tổng tiền chịu thuế suất 10%

Tổng tiền chịu thuế suất 5%

Tổng tiền chịu thuế suất 0%

Tổng tiền không chịu thuế suất GTGT 2.230.000 \ 2.230.000

Tổng cộng 2.230.000 2.230.000

Số tiền viết bằng chữ:
Amount (in words)

Hai triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng chẵn

Người mua hàng (Buyer)  Người bán hàng (Seller)
Ký, ghi rõ họ tên

(Sign & Fullname)
Ký, ghi rõ họ tên

(Sign & Fullname)

Ký bởi:
(Signed by)

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH 
VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP. 
HỒ CHÍ MINH

Ký ngày:
(Date)

19/05/2023

Tra cứu tại (Search on): http://171.224.240.15/TamAnh_FETT78_Query/Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): 1 46B D29 46V
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

(Please do check, compare when issuing, delivering and receiving invoice)
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